TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Phụ lục1 ban hành kèm theo Thông tư  số 225 /2010/TT-BTC ngày 31  tháng 12  năm 2010 của Bộ Tài chính)
      TÊN CHỦ DỰ ÁN
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM …

(Kế hoạch giải ngân vốn viện trợ  và vốn đối ứng)

Dự án:……………

Nhà tài trợ:………

Đơn vị tính: USD
	Số TT
	Tên thành

phần/ hạng mục

dự án
	Tổng vốn chương trình, dự án
	Luỹ kế thực hiện từ đầu đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm …

	
	
	Tổng số
	Vốn viện trợ1
	Vốn đối ứng2
	Vốn viện trợ3
	Vốn đối ứng4
	Vốn viện trợ5
	Vốn đối ứng6

	
	
	
	
	
	Tổng số
	XDCB
	HCSN
	HTNS
	CVL
	XDCB
	HCSN
	Tổng số
	XDCB
	HCSN
	HTNS
	CVL
	XDCB
	HCSN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…, ngày ….. tháng …………năm

Chú thích: (1): Vốn viện trợ ghi chi tiết theo nhà tài trợ (nếu dự án được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau)

(2): Vốn đối ứng: ghi theo văn kiện dự án được phê duyệt

(3) và (5): bổ sung thêm cột nếu có từ hai nhà tài trợ hoặc 2 nguồn vốn khác nhau trở lên
(4) và (6): bổ sung thêm cột theo NSTW, NSĐP (nếu có)
Các chữ viết tắt: XDCB: xây dựng cơ bản; HCSN: hành chính sự nghiệp; HTNS: hỗ trợ ngân sách; CVL: cho vay lại           (Ký tên và đóng dấu)
